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PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG

Nhiệm vụ: “Xây dựng thu thập, cập nhật thông tin và duy trì hoạt động hệ

thống thông tin và cơ sở dữ liệu về môi trường”

Mục tiêu:

 Tổ chức, quản lý thông tin, dữ liệu, xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu môi

trường phục vụ lưu trữ, trao đổi, chia sẻ thông tin.

 Lưu trữ, bảo quản, cung cấp thông tin, dữ liệu.

 Ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức tích hợp thông tin, dữ liệu và các ứng

dụng nhằm phục vụ các cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác hiệu quả, gia tăng

giá trị của thông tin



MÔ HÌNH KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HTTT VÀ CSDL MÔI TRƯỜNG 

TỈNH TIỀN GIANG



Hệ thống thông tin và CSDL môi trường tỉnh Tiền Giang được thiết kế phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ

điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường với đầy đủ các tầng công nghệ.

- Kênh truy cập: hệ thống cho phép truy cập qua đa dạng các kênh như Web, Mobile, Email và trực tiếp.

- Người sử dụng: Lãnh đạo, công chức và viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường; công dân, doanh nghiệp;

các đơn vị trong tỉnh Tiền Giang.

- Dịch vụ công: Phần mềm Công bố dữ liệu môi trường.

- Ứng dụng và CSDL: bao gồm các phần mềm nền tảng, phần mềm nghiệp vụ và CSDL;

+ Lớp CSDL quản trị: lưu trữ các loại dữ liệu: từ điển (metadata), danh mục dùng chung, thông tin thuộc

tính, thông tin tổng hợp, dữ liệu không gian. Các hệ quản trị CSDL dạng SQL và NoSQL được khai thác để tổ

chức lưu trữ, quản lý dữ liệu tại lớp này.

+ Lớp ứng dụng: cung cấp giao diện chức năng (frontend) cho người dùng. Hai phần mềm ứng dụng được

phát triển cho đối tượng người sử dụng khác nhau là module Công bố dữ liệu môi trường (dành cho cá nhân và tổ

chức không có tài khoản) và Phần mềm Quản lý dữ liệu trong CSDL Môi trường (dành cho cán bộ có tài khoản sử

dụng).

+ Lớp tích hợp: bao gồm các mô đun phần mềm cho phép kết nối, thu thập, chuẩn hóa dữ liệu từ các nguồn

khác nhau gồm các CSDL hiện có và các CSDL sẽ được hình thành trong tương lai.

MÔ HÌNH KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HTTT VÀ 

CSDL MÔI TRƯỜNG TỈNH TIỀN GIANG



MÔ HÌNH KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HTTT VÀ 

CSDL MÔI TRƯỜNG TỈNH TIỀN GIANG

- Dịch vụ chia sẻ: dịch vụ chia sẻ và tích hợp, cung cấp các tính năng nền tảng dùng để phát

triển hình thành ứng dụng quản lý dữ liệu môi trường. Các dịch vụ nền tảng bao gồm: quản lý

người dùng; định nghĩa thiết lập lược đồ dữ liệu, giao diện ứng dụng, quy trình xử lý, luật xử lý

làm sạch dữ liệu, cung cấp API dữ liệu, quản lý xuất nhập dữ liệu, giám sát truy vết cập nhật dữ

liệu và cung cấp dịch vụ WebGIS. Các dịch vụ này được kết hợp với chức năng hỗ trợ giao diện

quản trị hệ thống để tạo ra một phần mềm nền tảng dùng cho CSDL môi trường

- Hạ tầng kỹ thuật: bao gồm hạ tầng phòng máy chủ, máy chủ, thiết bị lưu trữ, thiết bị an

toàn thông tin, thiết bị mạng, thiết bị khác.



PHẦN II. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG

1. Xây dựng khung cấu trúc CSDL môi trường tỉnh Tiền Giang phù hợp với

khung cấu trúc CSDL môi trường quốc gia, trên cơ sở các hướng dẫn của

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

2. Xây dựng CSDL môi trường tỉnh Tiền Giang theo cấu trúc dữ liệu mới,

phục vụ việc quản lý thống nhất các dữ liệu môi trường tại tỉnh, đáp ứng yêu

cầu khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đồng bộ cho các cấp quản lý trung

ương, địa phương cũng như các đối tượng khác trong cộng đồng.

3. Số hóa, chuẩn hóa, nhập dữ liệu về môi trường vào CSDL môi trường tỉnh

Tiền Giang.



CƠ SỞ DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG 

TỈNH TIỀN GIANG

Nguồn thải

Chất lượng

 môi trường

Đa dạng sinh học

Thống kê môi trường

Hồ sơ văn bản



PHẦN III. XÂY DỰNG PHẦN MỀM NỘI BỘ

Mục tiêu: Công bố, khai thác thông tin môi trường từ CSDL môi

trường cấp tỉnh; phục vụ trực tiếp cho công tác chỉ đạo, điều

hành của Sở Tài nguyên và Môi trường và các cá nhân, tổ chức

liên quan. Các dữ liệu này được đẩy từ kho chính thức của phần

mềm quản lý dữ liệu sang.



Gồm 3 phân hệ

+ Phân hệ quản trị hệ thống: Quản lý tài khoản người dùng

+ Phân hệ quản lý dữ liệu: Quản lý dữ liệu môi trường (Nguồn thải, chất

lượng môi trường, đa dạng sinh học, thống kê môi trường, hồ sơ văn bản)

+ Phân hệ tích hợp dữ liệu: Đồng bộ dữ liệu danh mục từ CSDL MTQG

sang CSDL môi trường địa phương. Đồng bộ dữ liệu môi trường CSDL

môi trường địa phương sang CSDL MTQG (Đồng bộ định kỳ theo tần

suất, thời điểm chạy hoặc đồng bộ đối tượng thêm mới, cập nhật

PHẦN III. XÂY DỰNG PHẦN MỀM NỘI BỘ



KIẾN TRÚC PHẦN MỀM HTTT, CSDL 

MÔI TRƯỜNG TỈNH TIỀN GIANG



Hệ thống được thiết kế đảm bảo khả năng mở rộng, linh hoạt trong triển khai, vận hành và bảo trì

nên được tổ chức thành tập các phần mềm gắn kết chặt chẽ trong thiết kế tổng thể chung, bao

gồm:

- Phần mềm công bố dữ liệu: Công bố, khai thác thông tin môi trường từ CSDL môi trường

cấp tỉnh; phục vụ trực tiếp cho công tác chỉ đạo, điều hành của Sở Tài nguyên và Môi trường và

các cá nhân, tổ chức liên quan. Các dữ liệu này được đẩy từ kho chính thức của phần mềm quản lý

dữ liệu sang

- Phần mềm quản lý dữ liệu: Quản lý, cập nhật, tích hợp dữ liệu môi trường cần quản lý

trong CSDL môi trường cấp tỉnh; liên thông dữ liệu giữa CSDL môi trường cấp tỉnh với CSDL

môi trường quốc gia

KIẾN TRÚC PHẦN MỀM HTTT, CSDL MÔI TRƯỜNG TỈNH TIỀN GIANG



PHẦN III. XÂY DỰNG PHẦN MỀM NỘI BỘ

 Phân hệ Công bố dữ liệu môi trường nhằm công bố, khai thác thông tin

môi trường từ CSDL môi trường cấp tỉnh; phục vụ trực tiếp cho công tác

chỉ đạo, điều hành của Sở Tài nguyên và Môi trường và các cá nhân, tổ

chức liên quan.

 Phân hệ Quản lý nghiệp vụ môi trường và tích hợp dữ liệu nhằm quản lý,

cập nhật, tích hợp dữ liệu môi trường cần quản lý trong CSDL môi trường

cấp tỉnh; liên thông dữ liệu giữa CSDL môi trường cấp tỉnh với CSDL môi

trường quốc gia.

 Phân hệ Quản trị hệ thống nhằm quản lý và phân quyền người dùng, quản

lý các loại danh mục dữ liệu.



PHẦN III. XÂY DỰNG PHẦN MỀM NỘI BỘ

Phân hệ Công bố dữ liệu môi trường (cổng thông tin dữ liệu) nhằm công bố,

khai thác thông tin môi trường từ CSDL môi trường cấp tỉnh; phục vụ trực tiếp cho

công tác chỉ đạo, điều hành của Sở Tài nguyên và Môi trường và các cá nhân, tổ

chức liên quan.



PHẦN III. XÂY DỰNG PHẦN MỀM NỘI BỘ

Phân hệ Công bố dữ liệu môi trường (cổng thông tin dữ liệu):

Quản lý 4 nhóm thông tin được quy định theo mô hình, cấu trúc

của CSDL môi trường quốc gia:

1. Nhóm Nguồn thải

2. Nhóm Chất lượng môi trường

3. Nhóm Đa dạng sinh học

4. Nhóm Hồ sơ văn bản



PHÂN HỆ CÔNG BỐ DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG (CỔNG THÔNG TIN DỮ LIỆU)

1. Nhóm Nguồn thải: quản lý thông tin chi tiết về chủ đầu tư, cơ sở, khu sản xuất

kinh doanh dịch vụ tập trung, làng nghề, thông tin về thanh tra, kiểm tra, thông báo

thu phí… trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.



PHÂN HỆ CÔNG BỐ DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG (CỔNG THÔNG TIN DỮ LIỆU)

2. Nhóm Chất lượng môi trường: quản lý thông tin chi tiết về chương trình quan

trắc, Điểm/trạm quan trắc, Nguồn có nguy cơ gây ra sự cố môi trường



PHÂN HỆ CÔNG BỐ DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG (CỔNG THÔNG TIN DỮ LIỆU)

3. Nhóm Đa dạng sinh học: quản lý thông tin chi tiết về các Cơ sở bảo tồn, Khu

vực bảo tồn



PHÂN HỆ CÔNG BỐ DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG (CỔNG THÔNG TIN DỮ LIỆU)

4. Nhóm Hồ sơ văn bản: quản lý thông tin chi tiết về danh sách ĐTM, danh sách

Giấy phép môi trường, Danh sách Báo cáo giám sát định kỳ của chủ đầu tư.



Phân hệ Quản lý nghiệp vụ môi trường và tích hợp dữ liệu: nhằm quản lý, cập

nhật, tích hợp dữ liệu môi trường cần quản lý trong CSDL môi trường cấp tỉnh; liên

thông dữ liệu giữa CSDL môi trường cấp tỉnh với CSDL môi trường quốc gia.

PHẦN III. XÂY DỰNG PHẦN MỀM NỘI BỘ



TÍCH HỢP GIỮA CSDL MÔI TRƯỜNG TỈNH TIỀN GIANG

VỚI CSDL MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA

Dữ liệu tại CSDL môi trường
cấp tỉnh được chia sẻ, đồng bộ với
CSDL môi trường quốc gia thông
qua biện pháp:

- Chia sẻ dữ liệu sơ bộ
- Đồng bộ dữ liệu chính thức



Giới thiệu Demo phần mềm
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